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279 134147 Trần Thị Mỹ Duyên 24/01/2009 THCS Đại Thành D1

280 134037 Nguyễn Thị Ngọc Anh 29/12/2009 THCS Tân Hoà D1

281 134241 Lê Thanh Hằng 07/08/2009 THCS Đại Thành D1

282 134008 Hoàng Thị Ngọc Anh 23/01/2009 THCS Vân Côn D1

283 134107 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 12/10/2009 THCS Tân Hoà D1

284 134311 Nguyễn Thị Huyền 26/01/2009 THCS Vân Côn D1

285 134063 Vương Hà Anh 09/12/2009 THCS Tân Hoà D1

286 135121 Trần Thị Lệ Quyên 04/03/2009 THCS Đại Thành D1

287 134009 Hoàng Thị Phương Anh 06/01/2009 THCS Tân Hoà D1

288 135120 Nguyễn Thị Đỗ Quyên 17/04/2009 THCS Vân Côn D1

289 135205 Tống Kim Thuận 22/12/2009 THCS Tiên Phương D1

290 134054 Trần Thị Mai Anh 25/10/2009 THCS Đại Thành D1

291 135254 Nguyễn Thu Trang 23/05/2009 THCS Đại Thành D1

292 134468 Đinh Thị Trà My 23/01/2009 THCS Đại Thành D1

293 134363 Vũ Vân Khánh 14/12/2009 THCS Biên Giang D1

294 135029 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 25/07/2009 THCS Đại Thành D1

295 135171 Nguyễn Phương Thảo 06/04/2009 THCS Đại Thành D1

296 135219 Nguyễn Minh Thư 17/02/2009 THCS Đông La D1

297 134339 Nguyễn Thanh Hương 05/11/2009 THCS Đại Thành D1

298 135322 Nguyễn Thị Thanh Vân 13/11/2009 THCS Cộng Hoà D1

299 134100 Lê Hà Chi 27/08/2009 THCS Tiên Phương D1

300 134126 Trần Thị Ngọc Diễm 12/05/2009 THCS Cộng Hoà D1

301 134012 Lê Như Anh 22/04/2009 THCS Phụng Châu D1

302 134027 Nguyễn Quỳnh Anh 16/08/2009 THCS Vân Côn D1

303 134030 Nguyễn Thế Anh 19/11/2009 THCS Tiên Phương D1

304 134125 Nguyễn Thị Diễm 08/05/2009 THCS Vân Côn D1

305 135180 Vũ Phương Thảo 13/08/2009 THCS Cộng Hoà D1

306 134476 Hoàng Thị Ngọc Mỹ 01/01/2009 THCS Vân Côn D1

307 028219 Bùi Hương Giang 02/08/2009 THCS thị trấn Chúc Sơn D1

308 134031 Nguyễn Thị Hải Anh 01/06/2009 THCS Tiên Phương D1

309 134072 Hoàng Thị Ngọc Ánh 15/01/2009 THCS Vân Côn D1

310 135184 Vương Hồng Thắm 03/08/2009 THCS Tân Hoà D1

311 028076 Tống Thị Phương Anh 07/07/2009 THCS Ngọc Hòa D1

312 134165 Lê Tùng Dương 10/10/2009 THCS Phụng Châu D1

313 135058 Tống Thị Nhung 05/11/2009 THCS Tiên Phương D1

314 135194 Nguyễn Quang Thịnh 20/03/2009 THCS Đại Thành D1

315 028523 Nguyễn Thị Nhung 26/10/2009 THCS Phụng Châu D1

316 135319 Trần Thị Lệ Uyên 04/03/2009 THCS Đại Thành D1

317 028676 Nguyễn Anh Thư 12/08/2009 THCS Biên Giang D1

318 135089 Nguyễn Thị Thu Phương 22/07/2009 THCS Đại Thành D1

319 134230 Lê Thanh Hải 23/07/2009 THCS Phụng Châu D1

320 134317 Nguyễn Thu Huyền 26/04/2009 THCS Tân Phú D1

321 138854 Vũ Hà Vân 01/05/2009 THCS Cộng Hoà D1
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322 135191 Nguyễn Văn Thiển 09/01/2009 THCS Tiên Phương D1

323 085255 Trần Đức Thái 02/03/2009 THCS Đông La D1

324 085322 Nguyễn Quang Tiệp 17/05/2009 THCS La Phù D1

325 134024 Nguyễn Ngọc Lan Anh 18/04/2009 THCS Đông La D1
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